	Chủ đề/Chương
	MỨC ĐỘ
	Tổng số câu
	Điểm số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận (Số ý)
	Trắc nghiệm
	

	1. Một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực, thực phẩm thông dụng; tính chất và ứng dụng của chúng (6 tiết)
	
	
	
	2

(0,5)
	
	
	
	
	
	2
	0,5

	2. Chất tinh khiết, hỗn hợp, dung dịch. Tách chất ra khỏi hỗn hợp (6 tiết)
	
	2

(0,5)
	
	
	1

(1)
	
	
	
	1
	2
	1,5

	3. Đa dạng thế giới sống (Bài 32-34) (6 tiết)
	
	1

(0,25)
	
	1

(0,25)
	
	
	
	
	
	2
	0,5

	4. Đa dạng thế giới sống (Bài 35-39) (11 tiết)
	1

(0,5)
	1

(0,25)
	1

(0,5)
	1

(0,25)
	
	1

(0,25)
	1

(1)
	
	3
	3
	2,75

	5. Lực (6 tiết)
	2

(1)
	2

(0,5)
	
	2

(0,5)
	
	
	
	
	2
	4
	2

	6. Năng lượng (Bài 46-50) (9 tiết)
	
	
	
	
	1

(0,75)
	
	
	
	2
	1
	0,75

	7. Năng lượng (Bài 51) (2 tiết)
	
	1

(0,25)
	1

(0,25)
	
	
	
	
	
	
	
	0,5

	8. Trái đất và bầu trời (8 tiết)
	1

(0,5)
	1

(0,25)
	1

(0,5)
	1

(0,25)
	
	
	
	
	2
	2
	1,5

	Số câu
	4
	8
	3
	7
	2
	1
	1
	
	10
	16
	

	Điểm số
	2,0
	2,0
	1,25
	1,75
	1,75
	0,25
	1,0
	
	     6,0
	4,0
	

	Tổng số điểm
	4,0
	3,0
	2,0
	1,0
	10,0
	10,0


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

MÔN: KHTN 6 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT

	STT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực, thực phẩm thông dụng; tính chất và ứng dụng của chúng 
	Một số nguyên liệu, nhiên liệu, lương thực – thực phẩm
	Thông hiểu
	– Trình bày được tính chất và ứng dụng của một số vật liệu thông dụng trong cuộc sống và sản xuất như kim loại, nhựa, gỗ, cao su, gốm, thuỷ tinh,...

– Trình bày được tính chất và ứng dụng của một số nhiên liệu thông dụng trong cuộc sống và sản xuất như: than, gas, xăng dầu, ...

– Trình bày được tính chất và ứng dụng của một số nguyên liệu thông dụng trong cuộc sống và sản xuất như: quặng, đá vôi, ...

– Trình bày được tính chất và ứng dụng của một số lương thực – thực phẩm trong cuộc sống.
	
	2TN

(0,5)
	
	

	
	
	
	Vận dụng
	– Trình bày được sơ lược về an ninh năng lượng.

– Đề xuất được phương án tìm hiểu về một số tính chất (tính cứng, khả năng bị ăn mòn, bị gỉ, chịu nhiệt, ...) của một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực – thực phẩm thông dụng.
– Thu thập dữ liệu, phân tích, thảo luận, so sánh để rút ra được kết luận về tính chất của một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực – thực phẩm.
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng cao
	Đưa ra được cách sử dụng một số nguyên liệu an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự phát triển bền vững.
	
	
	
	

	2
	Chất tinh khiết, hỗn hợp, dung dịch. Tách chất ra khỏi hỗn hợp 
	Chất tinh khiết, hỗn hợp, dung dịch. Tách chất ra khỏi hỗn hợp 
	Nhận biết
	– Nêu được khái niệm hỗn hợp.

– Nêu được khái niệm chất tinh khiết.

– Nhận ra được một số khí cũng có thể hoà tan trong nước để tạo thành một dung dịch. 

– Nhận ra được một số các chất rắn hoà tan và không hoà tan trong nước.
	2TN

(0,5)
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu
	- Phân biệt được dung môi và dung dịch.
– Phân biệt được hỗn hợp đồng nhất, hỗn hợp không đồng nhất.

– Quan sát một số hiện tượng trong thực tiễn để phân biệt được dung dịch với huyền phù, nhũ tương.

– Nêu được các yếu tố ảnh hưởng đến lượng chất rắn hoà tan trong nước.

– Trình bày được một số cách đơn giản để tách chất ra khỏi hỗn hợp và ứng dụng của các cách tách đó.
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng
	– Thực hiện được thí nghiệm để biết dung môi là gì.

– Thực hiện được thí nghiệm để biết dung dịch là gì. 

– Chỉ ra được mối liên hệ giữa tính chất vật lí của một số chất thông thường với phương pháp tách chúng ra khỏi hỗn hợp và ứng dụng của các chất trong thực tiễn.

– Sử dụng được một số dụng cụ, thiết bị cơ bản để tách chất ra khỏi hỗn hợp bằng cách lọc, cô cạn, chiết.

– Sử dụng được một số dụng cụ, thiết bị cơ bản để tách chất ra khỏi hỗn hợp bằng cách lọc, cô cạn, chiết.
	
	
	1TL
(1)
	

	3
	Đa dạng thế giới sống
	Đa dạng nấm
	Nhận biết
	- Nêu được một số bệnh do nấm gây ra. Trình bày được cách phòng và chống bệnh do nấm gây ra.
	1TN

(0,25)
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu
	- Nhận biết được một số đại diện nấm thông qua quan sát hình ảnh, mẫu vật (nấm đơn bào, đa bào. Một số đại diện phổ biến: nấm đảm, nấm túi, ...). Dựa vào hình thái, trình bày được sự đa dạng của nấm.

- Trình bày được vai trò của nấm trong tự nhiên và trong thực tiễn (nấm được trồng làm thức ăn, dùng làm thuốc,...).

- Trình bày được cách phòng và chống bệnh do nấm gây ra.
	
	1TN

(0,25)
	
	

	
	
	
	Vận dụng
	...Thông qua thực hành, quan sát và vẽ được hình nấm (quan sát bằng mắt thường hoặc kính lúp).
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng cao
	Vận dụng được hiểu biết về nấm vào giải thích một số hiện tượng trong đời sống như kĩ thuật trồng nấm, nấm ăn được, nấm độc, ...
	
	
	
	

	
	
	Đa dạng thực vật
	Thông hiểu
	- Dựa vào sơ đồ, hình ảnh, mẫu vật, phân biệt được các nhóm thực vật: Thực vật không có mạch (Rêu); Thực vật có mạch, không có hạt (Dương xỉ); Thực vật có mạch, có hạt (Hạt trần); Thực vật có mạch, có hạt, có hoa (Hạt kín).

- Trình bày được vai trò của thực vật trong đời sống và trong tự nhiên: làm thực phẩm, đồ dùng, bảo vệ môi trường (trồng và bảo vệ cây xanh trong thành phố, trồng cây gây rừng, ...).  
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng
	Quan sát hình ảnh, mẫu vật thực vật và phân chia được thành các nhóm thực vật theo các tiêu chí phân loại đã học.
	
	
	
	

	
	
	Đa dạng động vật 
	Nhận biết
	Nêu được một số tác hại của động vật trong đời sống.
	1TN

(0,25)
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu
	- Phân biệt được hai nhóm động vật không xương sống và có xương sống. Lấy được ví dụ minh hoạ.

- Nhận biết được các nhóm động vật không xương sống dựa vào quan sát hình ảnh hình thái (hoặc mẫu vật, mô hình) của chúng (Ruột khoang, Giun; Thân mềm, Chân khớp). Gọi được tên một số con vật điển hình.

- Nhận biết được các nhóm động vật có xương sống dựa vào quan sát hình ảnh hình thái (hoặc mẫu vật, mô hình) của chúng (Cá, Lưỡng cư, Bò sát, Chim, Thú). Gọi được tên một số con vật điển hình.
	
	1TN

(0,25)
1TL

(0,5)
	
	

	
	
	
	Vận dụng
	Thực hành quan sát (hoặc chụp ảnh) và kể được tên một số động vật quan sát được ngoài thiên nhiên.
	
	
	1TN

(0,25)
	

	
	
	Vai trò của đa dạng sinh học trong tự nhiên. 
	Nhận biết
	Nêu được vai trò của đa dạng sinh học trong tự nhiên và trong thực tiễn (làm thuốc, làm thức ăn, chỗ ở, bảo vệ môi trường, …
	1TL

(0,5)
	
	
	

	
	
	Bảo vệ đa dạng sinh học
	Vận dụng
	Giải thích được vì sao cần bảo vệ đa dạng sinh học.
	
	
	
	

	
	
	Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên
	Vận dụng cao
	- Thực hiện được một số phương pháp tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên: quan sát bằng mắt thường, kính lúp, ống nhòm; ghi chép, đo đếm, nhận xét và rút ra kết luận.

- Nhận biết được vai trò của sinh vật trong tự nhiên (Ví dụ, cây bóng mát, điều hòa khí hậu, làm sạch môi trường, làm thức ăn cho động vật, ...).

- Sử dụng được khoá lưỡng phân để phân loại một số nhóm sinh vật.

- Quan sát và phân biệt được một số nhóm thực vật ngoài thiên nhiên.

- Chụp ảnh và làm được bộ sưu tập ảnh về các nhóm sinh vật (thực vật, động vật có xương sống, động vật không xương sống).

- Làm và trình bày được báo cáo đơn giản về kết quả tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên.
	
	
	
	1TL

(1)

	4
	Lực
	Khối lượng và trọng lượng
	Nhận biết
	- Nêu được khái niệm về khối lượng.

- Nêu được khái niệm lực hấp dẫn.

- Nêu được khái niệm trọng lượng.
	1TN

(0,25)
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu
	- Đọc và giải thích được số chỉ về trọng lượng

- Giải thích được một số hiện tượng thực tế liên quan đến lực hấp dẫn, trọng lực.
	
	1TN

(0,25)
	
	

	
	
	
	Vận dụng
	Xác định được trọng lượng của vật khi biết khối lượng của vật hoặc ngược lại 
	
	
	
	

	
	
	Lực ma sát
	Nhận biết
	- Kể tên được ba loại lực ma sát.

- Lấy được ví dụ về sự xuất hiện của lực ma sát nghỉ.

- Lấy được ví dụ về sự xuất hiện của lực ma sát lăn.

- Lấy được ví dụ về sự xuất hiện của lực ma sát trượt.
	1TN

(0,25)
1TL

(0,5)
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu
	- Chỉ ra được nguyên nhân gây ra lực ma sát.

- Nêu được khái niệm về lực ma sát trượt (ma sát lăn, ma sát nghỉ). Cho ví dụ.

- Phân biệt được lực ma sát nghỉ, lực ma sát trượt, lực ma sát lăn.
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng
	- Chỉ ra được tác dụng cản trở hay tác dụng thúc đẩy chuyển động của lực ma sát nghỉ (trượt, lăn) trong trường hợp thực tế.

- Lấy được ví dụ về một số ảnh hưởng của lực ma sát trong an toàn giao thông đường bộ.
	
	
	
	

	
	
	Lực cản của nước 
	Nhận biết
	- Lấy được ví dụ vật chịu tác dụng của lực cản khi chuyển động trong môi trường (nước hoặc không khí).
	1TL

(0,5)
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu
	- Chỉ ra được chiều của lực cản tác dụng lên vật chuyển động trong môi trường.
	
	1TN

(0,25)
	
	

	
	
	
	Vận dụng
	- Lấy được ví dụ thực tế và giải thích được khi vật chuyển động trong môi trường nào thì vật chịu tác dụng của lực cản môi trường đó.
	
	
	
	

	5
	Năng lượng 
	Năng lượng

– Khái niệm về năng lượng

–   Một số dạng năng lượng

- Sự chuyển hoá năng lượng
	Nhận biết
	- Chỉ ra được một số hiện tượng trong tự nhiên hay một số ứng dụng khoa học kĩ thuật thể hiện năng lượng đặc trưng cho khả năng tác dụng lực.

- Kể tên được một số nhiên liệu thường dùng trong thực tế.

- Kể tên được một số loại năng lượng.

- Chỉ ra được một số ví dụ trong thực tế về sự truyền năng lượng giữa các vật.

- Phát biểu được định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu
	- Nêu được nhiên liệu là vật liệu giải phóng năng lượng, tạo ra nhiệt và ánh sáng khi bị đốt cháy. Lấy được ví dụ minh họa.

- Phân biệt được các dạng năng lượng.

- Chứng minh được năng lượng đặc trưng cho khả năng tác dụng lực.
- Nêu được định luật bảo toàn năng lượng và lấy được ví dụ minh hoạ.

- Giải thích được các hiện tượng trong thực tế có sự chuyển hóa năng lượng chuyển từ dạng này sang dạng khác, từ vật này sang vật khác.
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng
	- Giải thích được một số vật liệu trong thực tế có khả năng giải phóng năng lượng lớn, nhỏ.

- So sánh và phân tích được vật có năng lượng lớn sẽ có khả năng sinh ra lực tác dụng mạnh lên vật khác.

- Vận dụng được định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng để giải thích một số hiện tượng trong tự nhiên và ứng dụng của định luật trong khoa học kĩ thuật.

- Lấy được ví dụ thực tế về ứng dụng trong kĩ thuật về sự truyền nhiệt và giải thích được.
	
	
	1TL

(0,75)
	

	
	
	– Năng lượng hao phí

– Năng lượng tái tạo

– Tiết kiệm năng lượng
	Nhận biết
	- Lấy được ví dụ về sự truyền năng lượng từ vật này sang vật khác từ dạng này sang dạng khác thì năng lượng không được bảo toàn mà xuất hiện một năng lượng hao phí trong quá trình truyền và biến đổi.

- Chỉ ra được một số ví dụ về sử dụng năng lượng tái tạo thường dùng trong thực tế.
	1TN

(0,25)
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu
	- Nêu được sự truyền năng lượng từ vật này sang vật khác từ dạng này sang dạng khác thì năng lượng không được bảo toàn mà xuất hiện một năng lượng hao phí trong quá trình truyền và biến đổi. Lấy được ví dụ thực tế.
	
	1TL

(0,25)
	
	

	
	
	
	Vận dụng
	- Đề xuất biện pháp và vận dụng thực tế việc sử dụng nguồn năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
	
	
	
	

	6
	Trái đất và bầu trời
	– Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời
	Nhận biết
	- Mô tả được quy luật chuyển động của Mặt Trời hằng ngày quan sát thấy.
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu
	- Giải thích được quy luật chuyển động mọc, lặn của Mặt Trời.
	
	1TN

(0,25)
	
	

	
	
	
	Vận dụng
	Giải thích quy luật chuyển động của Trái Đất, Mặt Trời, Mặt Trăng
	
	
	
	

	
	
	– Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trăng
	Nhận biết
	- Nêu được các pha của Mặt Trăng trong Tuần Trăng.
	1TL

(0,5)
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu
	- Giải thích được các pha của Mặt Trăng trong Tuần Trăng.
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng
	-  Thiết kế mô hình thực tế bằng vẽ hình, phần mền thông dụng để giải thích được một số hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng trong Tuần Trăng.
	
	
	
	

	
	
	– Hệ Mặt Trời

– Ngân Hà
	Nhận biết
	- Nêu được Mặt Trời và sao là các thiên thể phát sáng; Mặt Trăng, các hành tinh và sao chổi phản xạ ánh sáng Mặt Trời.

- Nêu được hệ Mặt Trời là một phần nhỏ của Ngân Hà.
	1TN

(0,25)
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu
	- Mô tả được sơ lược cấu trúc của hệ Mặt Trời, nêu được các hành tinh cách Mặt Trời các khoảng cách khác nhau và có chu kì quay khác nhau.

- Giải thích được hình ảnh quan sát thấy về sao chổi.

- Giải thích được hệ Mặt Trời là một phần nhỏ của Ngân Hà.
	
	1TL

(0,5)
	
	


ĐỀ BÀI
I. Trắc nghiệm (4 điểm):

Câu 1: Vật liệu nào sau đây hầu như không thể tái sinh?

A. Bông.                                                     B. Gỗ.

C. Dầu thô.                                                 D. Nông sản.

 Câu 2. Trong các thực phẩm dưới đây, loại nào chứa nhiều protein (chất đạm) nhất?

A. Thịt.                                                        B. Gạo.

C. Rau xanh.                                               D. Gạo và rau xanh.

Câu 3. Trường hợp nào sau đây là chất tinh khiết?

A. Nước khoáng.                               B. Nước biển.

C. Sodium chloride.                           D. Gỗ.

Câu 4. Phương pháp nào dưới đây là đơn giản nhất để tách cát lẫn trong nước?

A. Chiết.                                                     B. Dùng máy li tâm.

C. Cô cạn.                                                   D. Lọc.

Câu 5. Trong số các tác hại sau, tác hại nào không phải do nấm gây ra?

A. Gây bệnh nấm da ở động vật.

B. Làm hư hỏng thực phẩm, đồ dùng.

C. Gây bệnh viêm gan B ở người.

D. Gây ngộ độc thực phẩm ở người.

Câu 6. Loại nấm nào sau đây được dùng làm thuốc?

A. Nấm đùi gà                B. Nấm kim châm

C. Nấm thông                 D. Đông trùng hạ thảo
Câu 7. Các loài nào dưới đây là vật chủ trung gian truyền bệnh?

A. Ruồi, chim bồ câu, ếch                   B. Rắn, cá heo, hổ

C. Ruồi, muỗi, chuột                           D. Hươu cao cổ, đà điểu, dơi

Câu 8. Đặc điểm cơ bản nhất để phân biệt nhóm động vật có xương sống với nhóm động vật không xương sống là?

A. Hình thái đa dạng.                 B. Có xương sống.

C. Kích thước cơ thể lớn.          D. Sống lâu.

Câu 9. Nhóm các loài chim có ích là?

A. Chim sâu, chim cú, chim ruồi                  

B. Chim sẻ, chim nhạn, chim vàng anh

C. Chim bồ câu, chim gõ kiến, chim yểng

D. Chim cắt, chim vành khuyên, chim công

Câu 10. Đơn vị trọng lương là:

A. N


B. Kg


C. m


D. Không có đơn vị

Câu 11. Một quyển sách nằm yên trên mặt bàn, lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng vào quyển sách có độ lớn

A. Lớn hơn trọng lượng của quyển sách.

B. Nhỏ hơn trọng lượng của quyển sách.

C. Bằng trọng lượng của quyển sách.

D. Bằng 0.

Câu 12. Trường hợp nào lực ma sát có ích?






	A. Mòn đế dép
	C. Xe đạp kêu to khi đi


	B. Giúp ta đứng được
	D. Lực ma sát không có ích


Câu 13. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào chịu lực cản của không khí lớn nhất?

A. Thả tờ giấy phẳng xuống đất từ độ cao 2m.

B. Thả tờ giấy vo tròn xuống đất từ độ cao 2m.

C. Gập tờ giấy thành hình cái thuyền rồi thả xuống đất từ độ cao 2m.

D. Gập tờ giấy thành hình cái máy bay rồi thả xuống đất từ độ cao 2m.

Câu 14. Hoạt động nào dưới đây sử dụng năng lượng hiệu quả?

A. Để máy tính ở chế độ chờ khi không sử dụng

B. Để thức ăn còn nóng vào tủ lạnh

C. Sử dụng bóng đèn dây tóc thay cho đèn led

D. Sử dụng máy giặt khi đủ lượng quần áo để giặt
Câu 15. Trên bề mặt Trái Đất có hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau với nhịp điệu 24 giờ là do

A. Trái Đất tự quay quanh trục.
B. trục Trái Đất nghiêng.

C. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời.

D. Trái Đất có dạng hình khối cầu.

Câu 16. Hệ Mặt Trời có mấy sao? 

A. 1


B. 12



C. 8



D. 9

II. Tự luận (6 điểm):

Câu 17 (1đ): Một hỗn hợp gồm 3 chất bột sắt, đồng, muối ăn lẫn vào nhau. Làm thế nào để lấy được bột đồng từ hỗn hợp?

Câu 18 (0,5đ): Phân loại động vật có xương sống với không xương sống: Tôm, muỗi, lợn, cừu, Bò, châu chấu, sư tử, voi, Cá voi, vịt trời, rùa, thỏ,Gấu, mèo, dê, cá heo.

Câu 19 (0,5đ): Rừng tự nhiên có những vai trò gì?

Câu 20 (0,5đ): Chỉ ra các lực ma sát khi đi xe đạp?

Câu 21 (0,5đ): Lấy 2 ví dụ về lực cản của nước?

Câu 22 (0,75đ): Nêu sự chuyển hóa năng lượng trong quá trình đi xe đạp?

Câu 23 (0,25đ): Chỉ ra năng lượng hao phí khi đun bếp củi?

Câu 24. (0,5đ): Nếu ban đêm, trời trong mà không thấy Mặt Trăng vào khoảng ngày nào âm lịch, Trăng tròn vào khoảng ngày nào âm lịch?

Câu 25. (0,5đ): Mô tả hình dạng của Ngân Hà? Tại sao ban đêm ta lại nhìn thấy Ngân Hà như một dòng sông bạc?

Câu 26 (1đ): Nêu 2 loài động vật có hại và các biện pháp phòng chống, nhận xét ưu, nhược điểm của các biện pháp đó?

ĐÁP ÁN

I. Trắc nghiệm:

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đ.án
	C
	A
	C
	D
	C
	D
	C
	B

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đ.án
	A
	A
	C
	B
	A
	D
	A
	A


II. Tự luận:
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	17
	Dùng nam châm hút sắt ra, còn đồng và muối ăn.

Hòa vào nước, muối tan ra, gạn được đồng.
	0,5
0,5

	18
	- Không xương sống: Tôm, muỗi, châu chấu.
- Có xương sống: Lợn, cừu, Bò, sư tử, voi, Cá voi, vịt trời, rùa, thỏ,Gấu, mèo, dê, cá heo.
	

	19
	Vai trò của rừng:

- Điều hòa khí hậu

- Cung cấp đất phi nông nghiệp

- Bảo vệ đất và nước trong tự nhiên

- Là nơi ở của các loài động vật hoang dã
	0,25

0,25

	20
	- Ma sát nghỉ: Giúp xe đứng được

- Ma sát trượt: Phanh xe, dây phanh

- Ma sát lăn: Bánh xe lăn trên đường, ổ bi 
	0,5

	21
	- Khi lội dưới nước, do lực cản nên đi nặng và chậm hơn trên bờ

- Khua ngang mái chèo nặng hơn quay dọc mái chèo
	0,25

0,25

	22
	Hóa năng (dự trữ trong thức ăn) ( Động năng của chân ( Động năng của xe ( Nhiệt năng (Do ma sát ở phanh, đĩa - xích, bánh xe)
	0,75

	23
	- Tỏa nhiệt ra môi trường

- Làm nóng vỏ nồi 
	0,25

	24
	Không trăng vào khoảng ngày 29-30 ÂL

Trăng tròn vào khoảng ngày 15-16 ÂL
	0,25

0,25

	25
	- Ngân Hà có hình xoắn ốc với 4 vòng xoắn chính

- Do hệ Mặt Trời nằm ở gần rìa của 1 vòng xoắn, nên ta chỉ thấy một mẩu của vòng xoắn này, giống như 1 dòng sông bạc. 
	0,25

0,25

	26
	- Trả lời đầy đủ

- Tương đối đầy đủ

- Chưa đầy đủ

- Còn thiếu nhiều ý

VD:

* Các loài động vật có hại: Sâu cuốn lá, sâu đục thân

* Các biện pháp phòng chống:

- Phun thuốc sâu:

+ Ưu: Tiêu diệt hiệu quả

+ Nhược: Ô nhiễm môi trường, độc hại, không an toàn thực phẩm

- Bắt sâu:

+ Ưu: Bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm

+ Nhược: Chậm, hiệu quả thấp, tốn nhiều công sức

- Thuốc trừ sâu sinh học:

+ Ưu: Tiêu diệt hiệu quả, ít gây hại đến môi trường, an toàn thực phẩm

- Động vật thiên địch (Chim sâu, bọ ngựa …):

+ Ưu: Bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm

+ Nhược: Hiệu quả thấp
	1

0,75

0,5

0,25


